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Bộ 18 bài tập trắc nghiệm công dân 11 Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường 

Câu 1: Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao 

đổi mua – bán được gọi là 

A. Đồ vật. 

B. Hàng hóa. 

C. Tiền tệ. 

D. Kinh tế. 

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện để một vật phẩm trở thành hàng hóa? 

A. Do lao động tạo ra. 

B. Có công dụng thỏa mãn được nhu cầu của con người. 

C. Thông qua trao đổi, mua bán. 

D. Có giá cả xác định để trao đổi. 

Câu 3: Hàng hóa chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở hai dạng là vật thể và phi vật thể. Vì 

vậy, hàng hóa là một phạm trù mang tính 

A. Xã hội. 

B. Lịch sử. 

C. Vĩnh viễn. 

D. Bất biến. 

Câu 4: Yếu tố nào dưới đây được coi là hàng hóa? 

A. Dịch vụ giao hàng tại nhà. 

B. Ánh sáng mặt trời tự nhiên. 

C. Rau nhà trồng để nấu ăn. 

D. Cây xanh trong công viên. 

Câu 5: Yếu tố nào dưới đây không được coi là hàng hóa? 
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A. Dịch vụ cắt tóc. 

B. Đồ ăn bán ngoài chợ. 

C. Dịch vụ giao hàng tại nhà. 

D. Rau nhà trồng để ăn. 

Câu 6: Hàng hóa gồm mấy thuộc tính cơ bản? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 7: Công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn được nhu cầu nào đó của người sử dụng được 

gọi là 

A. Giá trị 

B. Giá cả 

C. Giá trị sử dụng 

D. Giá trị cá biệt 

Câu 8: Để bán được hàng hóa, nhà sản xuất nên 

A. Chú ý đến số lượng hơn chất lượng. 

B. Nâng cao chất lượng, đa dạng công dụng của hàng hóa. 

C. Chỉ chú trọng hình thức của sản phẩm. 

D. Tìm mọi cách để giảm giá sản phẩm. 

Câu 9: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua 

A. Giá trị trao đổi. 

B. Giá trị sử dụng. 

C. Giá trị lao động. 
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D. Giá trị cá biệt. 

Câu 10: Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của ai kết tinh trong hàng hóa đó? 

A. Người bán. 

B. Người mua. 

C. Người vận chuyển. 

D. Người sản xuất. 

Câu 11: Kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và các hình thái 

giá trị là xuất hiện 

A. Thị trường. 

B. Hàng hóa. 

C. Tiền tệ. 

D. Kinh tế. 

Câu 12: Những nội dung nào sau đây không phải là chức năng của tiền tệ? 

A. Thước đo giá trị. 

B. Phương tiện cất trữ. 

C. Phương tiện thanh toán. 

D. Điều tiết tiêu dùng. 

Câu 13: Tiền thực hiện chức năng phương tiện thanh toán khi nào? 

A. Gửi tiết kiệm trong ngân hàng. 

B. Nộp thuế thu nhập cá nhân. 

C. Đi mua đồ ăn trong siêu thị. 

D. Mua đồ qua trang mạng quốc tế. 

Câu 14: Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền thực hiện chức năng 

A. Phương tiện lưu thông. 
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B. Phương tiện thanh toán. 

C. Thước đo giá trị. 

D. Tiền tệ thế giới. 

Câu 15: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác 

định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ được gọi là 

A. Chợ. 

B. Kinh tế. 

C. Thị trường. 

D. Sản xuất. 

Câu 16: Các nhân tố cơ bản của thị trường là: 

A. Hàng hóa; tiền tệ; người mua; người bán. 

B. Hàng hóa, tiền tệ, giá cả, giá trị. 

C. Người mua, người bán, người sản xuất, giá cả. 

D. Người bán, người sản xuất, cung – cầu. 

Câu 17: Anh X sau quá trình nghiên cứu, học hỏi đã làm được một sản phẩm dinh dưỡng rất thơm 

ngon, được người mua phản hồi tốt, số lượng đơn hàng ngày càng tăng. Trong trường hợp này, thị 

trường đã thực hiện chức năng 

A. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng. 

B. Chức năng thông tin. 

C. Chức năng kích thích sản xuất và tiêu dùng. 

D. Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. 

Câu 18: Dựa nào chức năng nào của thị trường mà người bán đưa ra những quyết định kịp thời 

nhằm thu nhiều lợi nhuận, còn người mua sẽ điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất? 

A. Chức năng thông tin. 

B. Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị. 

C. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng. 
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D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Bài 2 GDCD 11: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường 

 

Bài 1: 

Đáp án:  

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua 

trao đổi mua - bán 

Đáp án cần chọn là: B 

Bài 2: 

Đáp án:  

Một vật phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi nó có đủ 3 yếu tố sau: Do lao động tạo ra, có công dụng 

nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và trước khi đi vào tiêu dùng phải thông qua 

trao đổi, mua bán. 

Đáp án cần chọn là: D 

Bài 3: 

Đáp án: 

Hàng hóa là phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở dạng vật thể hoặc phi vật 

thể 

Đáp án cần chọn là: B 

Bài 4: 

Đáp án:  

Dịch vụ giao hàng tại nhà được thực hiện bởi sức lao động của người giao hàng, giúp người mua 

có thể mua được hàng mà không cần đến tận nơi, và người giao hàng sẽ được trả công cho hoạt 

động dịch vụ của mình. 

Đáp án cần chọn là: A 

Bài 5: 

Đáp án:  
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Rau nhà trồng để ăn, do sức lao động của con người tạo ra, thỏa mãn nhu cầu cho gia đình nhưng 

không thông qua trao đổi mua bán nên không được coi lalf hàng hóa. 

Đáp án cần chọn là: D 

Bài 6: 

Đáp án:  

Hàng hóa gồm có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. 

Đáp án cần chọn là: B 

Bài 7: 

Đáp án:  

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công cụ của vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con 

người. 

Đáp án cần chọn là: C 

Bài 8: 

Đáp án:  

Để bán được trên thị trường, người sản xuất luôn tìm cách làm cho hàng hóa của mình có chất 

lượng cao và có nhiều công dụng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Đáp án cần chọn là: B 

Bài 9: 

Đáp án: 

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó. Giá trị trao đổi là một quan 

hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau. 

Đáp án cần chọn là: A 

Bài 10: 

Đáp án:  

Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó. 

Đáp án cần chọn là: D 
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Bài 11: 

Đáp án: 

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và các 

hình thái giá trị. Có bốn hình thái giá trị phát triển từ thấp lên cao dẫn đến sự ra đời của tiền tệ. 

Đáp án cần chọn là: C 

Bài 12: 

Đáp án:  

Tiền tệ có 5 chức năng gồm: Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, phương 

tiện thanh toán, tiện tệ thế giới. 

Đáp án cần chọn là: D 

Bài 13: 

Đáp án: 

Tiền làm chức năng phương tiện thanh toán khi được dùng để chi trả sau giao dịch. Việc nộp thuế 

thu nhập cá nhân là việc công dân làm sau khi đã có tổng thu nhập theo quy định của Luật Thuế 

thu nhập cá nhân. 

Đáp án cần chọn là: C 

Bài 14: 

Đáp án: 

Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ 

trước đến nay sang nước khác, thực hiện chức năng tiền tệ thế giới. 

Đáp án cần chọn là: D 

Bài 15: 

Đáp án: 

Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để 

xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. 

Đáp án cần chọn là: C 

Bài 16: 
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Đáp án:  

Các nhân tố cơ bản của thị trường là: hàng hóa; tiền tệ; người mua; người bán. Từ đó hình thành 

các quan hệ: hàng hóa – tiền tệ, mua – bán, cung – cầu, giá cả hàng hóa 

Đáp án cần chọn là: A 

Bài 17: 

Đáp án:  

Anh X mang sản phẩm của mình ra thị trường bán. Sản phẩm đó phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của 

xã hội nên bán được, những chi phí lao động để sản xuất ra sản phẩm đó được xã hội chấp nhận, 

giá trị của sản phẩm được thực hiện. 

Đáp án cần chọn là: D 

Bài 18: 

Đáp án: 

Chức năng thông tin: Là căn cứ quan trọng để người bán đưa ra những quyết định kịp thời nhằm 

thu nhiều lợi nhuận, còn người mua sẽ điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất 

Đáp án cần chọn là: A 
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